KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thủy – Lương Minh
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	[bookmark: _GoBack]* Trò chuyện buổi sáng:
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ, tuyên truyền với phụ huynh cùng kết hợp chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích. nghe các bài hát.... 
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi các kiểu chân
- Trọng động:
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân.
+ Bụng: Đứng cúi gập người về trước tay chạm ngón chân.
+ Chân: Ngồi khuỵu gối.
+ Bật: Chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các giác quan, các điều kiện để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh: Phải ăn uống đầy đủ các chất, tập thể dục thường xuyên, vui chơi,.. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10 (ngày hội của bà của mẹ) 
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình :
+ Tên , tuổi , công việc, sở thích của các thành viên trong gia đình, những thói quen mà gia đình thường làm vào ngày nghỉ… 
- Trò chuyện về cách giữ an toàn cho bản thân khi ở nhà, Trò truyện về ngày Halloween 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Hãy nhanh tay.
- Nghe: Thằng Tý sún.
- TC: Ai nhanh nhất. 

	Hoạt động văn học
Truyện: Giấc mơ kỳ lạ 

	Hoạt động âm nhạc
- VĐ: Bé quét nhà
NH: Trống cơm (MT82) 

	Hoạt động văn học
Truyện: Tích chu 

	Hoạt động âm nhạc
DH: Ba ngọn nến lung linh
NH: Bố là tất cả 

	MT2, MT82, MT80, MT37

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết khối cầu, khối trụ 

	Hoạt động làm quen với toán
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật 

	Hoạt động làm quen với toán
Ôn nhận biế,t phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật (MT37) 

	Hoạt động làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 

	

	
	T4
	Hoạt động vận động
- Đi bước dồn trước (dồn ngang) trên ghế thể dục (MT2) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Trò chơi với chữ a, ă, â 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bật xa 40 -50 cm
TCVĐ: Cóc nhảy 

	Hoạt động làm quen chữ viết
LQCV: Làm quen chữ e, ê 

	Hoạt động vận động
Ném xa bằng 1 tay , nhảy lò cò 
TC: Booling 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
Các giác quan 

	Hoạt động khám phá
Con học cách tự vệ 

	Hoạt động khám phá
Tình cảm của bé với mẹ 

	Hoạt động khám phá
Gia đình thân yêu của bé. 

	Hoạt động khám phá
An toàn khi bé ở nhà 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
In đồ hình từ bàn tay ngón tay 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ khu phố của em 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ người thân trong gia đình (MT80) 

	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán đồ dùng trong gia đình 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ theo ý thích 

	

	Hoạt động ngoài trời
	1,Tuần 1: 
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Trò chuyện với trẻ về khả năng , sở thích của bản thân 
- Làm bộ sách siêu tập tôi lớn lên như thế nào? 
Giao lưu các TCVĐ " Đôi bạn" với lớp MGL A2 
- Chăm sóc cây xanh 
*TCVĐ: Người cuối cùng, Thi đi nhanh, Ai nhiều điểm nhất, chơi “đồ”, người cuối cùng, lò cò.
*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát, nước, lá cây, phấn… 
	2, Tuần 2
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Vẽ theo ý thích 
Quan sát cây hoa hồng, làm thí nghiệm về chức năng khứu giác 
- Giao lưu các TCVĐ " Tung bóng cho nhau" với lớp MGL A1, A4 
- Tổ chức trò chơi: "Tên bạn chữ gì" để cho trẻ thực hiện đúng các yêu cầu của cô trong hoạt động tập thể (MT45) 
TCVĐ : Tung bóng cho nhau, Ai nhanh hơn, Bánh xe quay, chi chi chành chành, tung bóng cho nhau, gắp cua bỏ giỏ
*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát, sỏi, cành cây, lá cây khô 
	3.Tuần 3:
HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Tạo tình huống trong các giờ hoạt động cho trẻ nghe và đưa ra nhận xét của mình về người đối thoại (MT47) 
- Làm biêu thiếp tặng bà tặng mẹ. 
- Giao lưu kỹ năng THCS: " Cắm hoa" vưới các lớp trong khối lớn 
- Liên hoan văn nghệ với các bạn trong lớp 
*TCVĐ: Ai nhanh hơn, chạy cướp cờ ,chơi cát nước, cắm hoa, Bịt mắt đánh trống…
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời,chơi với cát, nước,lá cây. 
	4, Tuần 4:
HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết 
- Vẽ theo ý thích 
- Thí nhiệm " Vật chìm- vật nổi 
- Lao động tập thể ngoài sân trường với lớp B2, B4 
- Chăm sóc cây xanh 
*TCVĐ: Ném bóng vào rổ, Thi đi nhanh, Mèo đuổi chuột, Nhảy lò cò, Dung dăng dung dẻ.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát, nước, lá cây, phấn… 
	4, Tuần 4:
HĐCCĐ:
- Trò chuyện về người thân trong gia đình bé 
- Tc với trẻ về 1 ngày nghỉ cuối tuần của gia đình bé 
- Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ cơ thể. 
- Giao lưu các TCVĐ " Chạy đội túi cát" vớ cáci lớp MGL 
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết giao mùa, và cách ăn mặc phù hợp với thời tiết 
*TCVĐ: Ném bóng vào rổ, Thi đi nhanh, Mèo đuổi chuột, Nhảy lò cò, Dung dăng dung dẻ.
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời; Chơi với cát, nước, lá cây, phấn… 
	
MT45, MT47

	Hoạt động chơi góc
	- Góc trọng tâm:
+ Tuần 1. Góc học tập: Làm sách về các giác quan
+ Tuần 2. Góc gia đình: Bé tập làm nội trợ “Nước ép hoa quả". 
+ Tuần 3. Góc tạo hình: Làm bưu thiếp tặng bà, tặng ngày 20/10 
+ Tuần 4. Góc xậy dựng: Xây khu dân cư
+ Tuần 5: Góc chữ cái " Trang trí những chữ cái bé đã học"
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Salad rau củ quả trộn, Nấu các món ăn dinh dưỡng, lau dọn nhà.....
+ Bán hàng: Cuốn nem, Làm bánh Piza, Làm bánh mỳ kẹp, bán đồ chơi Halloween
- Góc Xây dựng: Xây dựng chung cư, Lắp ghép - xếp hình các loại đồ chơi trong khu vui chơi.
- Góc Khám phá:
+ Các giác quan , Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, Gia đình thân yêu của bé, An toàn khi bé ở nhà.
+ Vật chìm – Vật nổi, Đong nước, Nóng – Lạnh, Thí nghiệm "Hoa đổi màu"
- Góc Văn học: Xem tranh truyện/thơ về Các giác quan, Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh, Gia đình thân yêu của bé, An toàn khi bé ở nhà.
- Góc Chữ cái: Tập tô các nét, tập tô chữ cái a, ă, â, e, ê.
- Góc Tạo hình: Tô, vẽ, nặn, xé cắt dán,gấp giấy về đề tài Các giác quan; Gia đình của bé; Làm hoa tặng bạn gái nhân ngày 11/10 ( Quốc tế của trẻ em gái); Làm bưu thiếp trang trí lớp chào mừng ngày 20/10.
- Góc Âm nhạc: Biểu diễn bài hát về các giác quan, Gia đình
- Góc Toán: Làm bài tập về Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau; Khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật
- Góc Vận động: Đi trên ghế thể dục đầu mang vật, Đi bước dồn trước (dồn ngang) trên ghế thể dục, Bật xa 40 - 50cm, Ném xa bằng 1 tay, Nhảy lò cò 5m - TCVĐ :Đi nối bàn chân tiến lùi, Người cuối cùng, Bowling,Cóc nhảy. Tung bóng cho nhau
- Góc kỹ năng sống: Gội đầu, masage mặt ...... Chuyển vật bằng nhíp, Rót nước từ 3 chén sang 3 chén giống nhau
- Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: mời cô, mời bạn trong khi ăn, không đùa nghịch, không làm vãi thức ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn.
- Kể tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

- Phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm. (MT8) 

- Giúp trẻ biết tự rửa tay bằng xà phòng (rửa đúng quy trình). Biết tự rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. (MT11) 

	MT8, MT11

	Hoạt động chiều
	1,Tuần 1: 
- Cô dạy trẻ đọc bài thơ: Đôi Tay bé 
- Ôn tách 6 đôi tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
+ Làm bài tập trang số 3 trong vở LQVT 
- LQCV: Làm quen chữ a, ă, â 
- Rèn VĐ tinh TC : Chuột và Cáo 
- Nêu gương bé ngoan
+ Rèn NSVM: Gọn gàng sau khi ăn
+ Lao động tập thể 
	2, Tuần 2 
- Cô cho trẻ hát bài hát" Đường và chân" 
- Làm bài tập trang số 16 trong vở LQVT 
- TDGH: Đi bước dồn trước ( dồn ngang) trên ghế thể dục. 
+ TC: Đi nối bàn chân tiến lùi 
- Kỹ năng: Chuyển vật bằng kẹp 
- Nêu gương bé ngoan 
+ Rèn NSVM: Rót nước và uống nước đúng cách 
+ Lao động tập thể 
	3 Tuần 3:
- Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện: " Ai đáng khen nhiều hơn" 
- Làm bài tập trang số 22 trong vở LQVT 
- LQCV: Tập tô chữ a, ă, â 
- Rèn vận động tinh qua TC: Thử tài đoán vật 
- Nêu gương bé ngoan
+ Rèn NSVM: Chào hỏi, xưng hô phù hợp 
+ Lao động tập thể 
	4, Tuần 4: 
- Dạy trẻ đọc bài thơ" Bé ơi" 
- Trò chuyện để trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân (MT40) 
- LQCV: Trò chơi với chữ e, ê 
- Rèn kỹ năng: Rót nước từ 3 chén sang 3 chén giống nhau 
- Trò chuyện với trẻ về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
+ Rèn NSVM: Nói năng lịch sự
+ Nên gương bé ngoan 
+ Lao động tập thể (MT63) 
	5, Tuần 5: 
- Cô dạy trẻ đọc bài thơ: Tình Bạn 
- Tạo các tình huống đơn giản, quan sát trẻ trong các hoạt động để cho trẻ sử dụng nhiều từ thưa, gửi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép, dạ, vâng... (MT55) 
LQCV: Trò chơi chữ cái e,ê 
- Rèn VĐT: Ghép hình 
- Nêu gương bé ngoan
+ Rèn NSVM: Cảm ơn xin lỗi khi cần
+ Lao động tập thể 
	
MT40, MT63, MT55

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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